                                  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA  KÌ I, LỊCH SỬ 8 (2022-2023)
I. Phần trắc nghiệm I:  Em hãy khoanh vào ý đúng nhất và điền vào chỗ trống cho phù hợp 
Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.

C. Anh tập trung phát triển các ngành khác, tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.

Câu 2: Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga khẳng định nhiệm vụ trước mắt của Đảng là gì?
A. Tiến hành cách mạng XHCN.            B. Lật đổ chế độ Nga hoàng.

C. Thành lập nhà nước vô sản.                D. Cải cách dân chủ.

Câu 3: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.

C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

Câu 4: Đầu thế kỉ XX, Lê-nin đã thành lập một chính đảng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Chính đảng này có gì mới so với các tổ chức trước đây?
A. Chính đảng của những người lao động Nga.      B. Đấu tranh vì lợi ích của giai cấp vô sản.

C. Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.
D. Lần đầu tiên giai cấp vô sản Nga có chính đảng.

Câu 5: Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì?
A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng.

B. Lật đổ tư sản Nga, giành chính quyền về giai cấp vô sản.

C. Lật đổ Nga hoàng, tư bản, thành lập nhà nước chuyên chính vô sản.
D. Chống chiến tranh đế quốc.

Câu 6: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?
A. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
B. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.

C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.

Câu 7: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì?
A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.                 B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.            D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

Câu 8: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?
A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.

C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.

D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

Câu 9: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?
A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

B. Câu kết với các đế quốc khác đẻ xâu xé Trung Quốc.

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.
D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mỹ, Nhật Bản.

Câu 10: Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của chính quyền đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?
A. Nổi dậy khởi nghĩa.                B. Thành lập các tổ chức yêu nước.

C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.
D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.

Câu 11: Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga thất bại vì sao?
A. Sai lầm về đường lối đấu tranh.             B. Thiếu sự lãnh đạo của một đảng Mác-xít.
C. Chưa tập hợp được quần chúng rộng rãi.
D. Thiếu tổ chức chặt chẽ, lực lượng quá chênh lệch.

Câu 12: Điền vào chỗ trống cho thích hợp : Vào những thập niên cuối thế kỉ XIX, khi các nước đế quốc Tây Âu tăng cường......, thì Mĩ mải miết ..... những vùng đất rộng lớn ở miền Trung và miền Tây, mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương.

II. Tự luận

Câu 1: Trình bày tình  hình nước Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ?  
                                   

- Về kinh tế: 

+Phát triển chậm lại: công nghiệp tụt xuống đứng hàng thứ 3 thế giới. 
+Đứng đầu về xuất khẩu tư bản, thương mại, thuộc địa. 
+ Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp, ngân hàng ra đời. 
- Về chính trị: Anh là nước quân chủ lập hiến. Hai đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản. 
- Về đối ngoại: Ưu tiên và đẩy mạnh chính sách xâm lược thuộc địa. => Lê-nin gọi Anh là “CNĐQ thực dân”. 
Câu 2: Tại sao nói cách mạng tư sản Pháp là một cuộc cách mạng triệt để nhất ?         


· Vì CM trải qua 3 giai đoạn với tg dài với sự lãnh đạo của 3 phái, 3 chế độ : Lập hiến; Ghi rông đanh; Gia cô banh. 

· Vì CM đã lật đổ hoàn toàn chế độ pk, thiết lập chế độ TBCN; thể hiện rõ trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. 

Câu 3 : Vào cuối TK XIX, tại sao Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của tư bản phương Tây ? Tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á như thế nào ?

- Vì ĐNA có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu.

- Cuối thế kỷ XIX tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược ĐNA :

+ Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện.

+ Pháp chiếm Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.

+ Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Phi-líp-pin.

+ Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a.

- Xiêm giữ được độc lập.

Câu 4: Tại sao nói Cách mạng Tân Hợi (1911)  là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 

- Nói Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì: 
+ Cuộc cách mạng này không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến, chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

